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PHẦN THUYẾT MINH

	Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Biểu điễn nhạc cụ truyền thống trình độ cao đẳng là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư và thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn của ngành, nghề Biểu điễn nhạc cụ truyền thống do cơ quan có thẩm quyền ban hành.
[bookmark: _Toc55429410]I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Biểu điễn nhạc cụ truyền thống trình độ cao đẳng
1. Định mức lao động
- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành. 
- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.
2. Định mức thiết bị
- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành. 
- Định mức thiết bị là căn cứ để tính nhiên liệu động lực và tính khấu hao thiết bị.  
- Định mức thiết bị chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp.
3. Định mức vật tư
- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại hàng hóa, vật tư cần thiết để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.
- Định mức này chưa bao gồm:
+ Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào tạo;
+ Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ trang thiết bị;
+ Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết, phải có ban đầu để phục vụ cho đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc cả khóa học (phần vật tư không tiêu hao).
[bookmark: _Toc55429411]II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Biểu điễn nhạc cụ truyền thống trình độ cao đẳng
	1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để: 
- Xác định chi phí trong đào tạo ngành, nghề Biểu điễn nhạc cụ truyền thống trình độ cao đẳng;
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
2. Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Biểu điễn nhạc cụ truyền thống trình độ cao đẳng được tính toán trong điều kiện lớp học các môn chung giờ lý thuyết 35 sinh viên/lớp và thực hành 18 sinh viên/lớp; lớp học các môn chuyên ngành lý thuyết và thực hành 15 sinh viên/lớp; lớp học các môn kỹ năng hòa tấu giờ lý thuyết và thực hành 10 sinh viên/lớp; lớp học thực hành cá nhân 01 sinh viên/lớp. Tổng thời gian đào tạo là 2.515 giờ chưa bao gồm 6 môn học chung.
3. Trường hợp tổ chức đào tạo ngành, nghề Biểu điễn nhạc cụ truyền thống trình độ cao đẳng khác với các điều kiện quy định tại khoản 2 mục II, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện cụ thể để điều chỉnh và đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp.








[bookmark: _Toc55429412]BẢNG TỔNG HỢP ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
[bookmark: _Toc55429413]NGÀNH, NGHỀ BIỂU DIỄN NHẠC CỤ TRUYỀN THỐNG
	Tên ngành, nghề: Biểu diễn nhạc cụ truyền thống
Mã ngành, nghề: 6210216
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Biểu diễn nhạc cụ truyền thống trình độ cao đẳng được tính toán trong điều kiện lớp học các môn chung giờ lý thuyết 35 sinh viên/lớp và thực hành 18 sinh viên/lớp; lớp học các môn chuyên ngành lý thuyết và thực hành 15 sinh viên/lớp; lớp học các môn kỹ năng hòa tấu giờ lý thuyết và thực hành 10 sinh viên/lớp; lớp học thực hành cá nhân 01 sinh viên/lớp.
[bookmark: _Toc55429414]I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG
	STT
	Định mức lao động
	Định mức (giờ)

	I
	Định mức lao động trực tiếp
	

	1
	Định mức giờ dạy lý thuyết
	60,86

	2
	Định mức giờ dạy thực hành
	499

	II
	Định mức lao động gián tiếp
	111,97


[bookmark: _Toc55429415]II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ
	STT
	Tên thiết bị
	Thông số kỹ thuật cơ bản
	 Định mức thiết bị (giờ) 

	A
	THIẾT BỊ DẠY LÝ THUYẾT
	

	1
	Máy vi tính
	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	35,05

	2
	Máy chiếu (Projector) 
	- Cường độ sáng:   2500 ANSI lumens; Kích thước phông chiếu:
 1800mm x1800 mm.
	32,37

	3
	Bảng di động
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm.
	10,03

	4
	Micro trợ giảng
	Loại cùng tần số với loa không dây, thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. 
	32,37

	5
	Loa 
	Loại có kết nối không dây, thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm.  
	57,37

	6
	Đàn Piano + ghế đàn
	Đàn piano cơ đứng, loại chuyên dụng có sẵn trên thị trường tại thời điểm mua sắm.
	50,02

	7
	Bảng kẻ nhạc
	Loại phổ biến trên thị trường tại thời điểm mua sắm.
	22,34

	8
	Máy đếm nhịp
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm.
	50,02

	9
	Đàn bầu
	Loại dùng cho chuyên nghiệp có sẵn trên thị trường.
	27,68

	10
	Đàn Tam thập lục
	Loại dùng cho chuyên nghiệp có sẵn trên thị trường.
	27,68

	11
	Đàn Thập lục
	Loại dùng cho chuyên nghiệp có sẵn trên thị trường.
	27,68

	12
	Đàn Nguyệt
	Loại dùng cho chuyên nghiệp có sẵn trên thị trường.
	27,68

	13
	Đàn Nhị
	Loại dùng cho chuyên nghiệp có sẵn trên thị trường.
	27,68

	14
	Sáo
	Loại dùng cho chuyên nghiệp có sẵn trên thị trường.
	27,68

	15
	Nhạc cụ địa phương (Đàn T'rưng, tỳ bà, …)
	Loại dùng cho chuyên nghiệp có sẵn trên thị trường.
	27,68

	16
	Tivi
	Kích thước: (40÷60) inch.
	25

	17
	Gương
	Loại gương di động.
	25

	18
	Giá nhạc
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm.
	54,32

	19
	Thiết bị điều khiển âm thanh
	Analog/Digital tối thiểu 48 kênh.  Loại chuyên dụng phổ biến trên thị trường tại thời điểm mua sắm. 
	2,68

	20
	Hộp cáp digital - Stage box (Hộp cáp tín hiệu)
	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. 
	5,32

	21
	Hệ thống dây line và jack
	Loại chuyên dụng phổ biến trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	2,68

	22
	Bộ phân tần - DSP 
	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. 
	2,68

	23
	Bộ xử lý tín hiệu (Equalize)
	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. 
	5,32

	24
	Tạo hiệu ứng, vang (Effect)
	Loại chuyên dụng phổ biến trên thị trường tại thời điểm mua sắm. 
	2,68

	25
	Loa treo (Line array)
	- Loại chuyên dụng phổ biến trên thị trường tại thời điểm mua sắm.
- Công suất: ≥ 3.200 W/đôi loa.
	8

	26
	Loa siêu trầm  (Loa Subwoofer)
	- Loại chuyên dụng phổ biến trên thị trường tại thời điểm mua sắm. 
- Công suất: ≥ 4.000 W/đôi loa
	10,68

	27
	Loa kiểm âm (Loa Monitor) + chân loa
	- Loại chuyên dụng phổ biến trên thị trường tại thời điểm mua sắm, bao gồm cả chân. 
- Công suất: ≥ 2.000 W/đôi loa.
	10,68

	28
	Micro + chân micro
	Loại không dây cầm tay, chuyên dụng phổ biến trên thị trường tại thời điểm mua sắm.
	5,32

	29
	Micro + chân micro (trống)
	Loại không dây, chuyên dùng cho trống, phổ biến trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	2,68

	30
	Micro + chân micro (nhạc cụ)
	Loại có dây chuyên dụng, sử dụng cho nhạc cụ phổ biến trên thị trường tại thời điểm mua sắm.
	26,68

	31
	Tai nghe
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm.
	2,68

	32
	Thiết bị điều khiển ánh sáng
	- Loại chuyên dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. 
- Công suất: ≥ 300W.
	2,68

	33
	Đèn Pad led
	- Loại chuyên dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. 
- Công suất: ≥ 150W.
	80

	34
	Đèn Pad 64 
	- Loại chuyên dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. 
- Công suất: ≥ 1000W.
	80

	35
	Đèn Moving
	- Loại dùng cho chuyên nghiệp thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. 
- Công suất: ≥ 300W.
	32

	36
	Đèn chiếu nhân vật (Folow)
	- Loại dùng cho chuyên nghiệp thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. 
- Công suất: ≥ 2000W.
	2,68

	37
	Máy tạo khói
	- Loại dùng cho chuyên nghiệp thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. 
- Công suất: ≥ 500W.
	5,32

	38
	Màn Led, bộ xử lý tín hiệu
	- Kích thước phù hợp trong đào tạo.
- Công suất: ≥ 5000 W.
	2,68

	39
	Đàn tứ bass
	Loại dùng cho chuyên nghiệp có sẵn trên thị trường.
	2,68

	40
	Trống và các nhạc cụ gõ dân tộc
	Loại dùng cho chuyên nghiệp có sẵn trên thị trường.
	2,68

	B
	THIẾT BỊ DẠY THỰC HÀNH
	                

	1
	Máy vi tính
	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm.  
	121,5

	2
	Máy chiếu (Projector) 
	- Cường độ sáng:  2500 ANSI lumens
- Kích thước phông chiếu:  1800mm x1800 mm.
	66

	3
	Bảng di động
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm.
	59,5

	4
	Micro trợ giảng
	Loại cùng tần số với loa không dây, thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. 
	66

	5
	Loa 
	Loại có kết nối không dây, thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm.
	426

	6
	Đàn Piano + ghế đàn
	Đàn piano cơ đứng, loại chuyên dụng có sẵn trên thị trường tại thời điểm mua sắm.
	493

	7
	Bảng kẻ nhạc
	Loại phổ biến trên thị trường tại thời điểm mua sắm.
	62,5

	8
	Máy đếm nhịp
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm.
	493

	9
	Đàn bầu
	Loại dùng cho chuyên nghiệp có sẵn trên thị trường.
	430,5

	10
	Đàn Tam thập lục
	Loại dùng cho chuyên nghiệp có sẵn trên thị trường.
	430,5

	11
	Đàn Thập lục
	Loại dùng cho chuyên nghiệp có sẵn trên thị trường.
	430,5

	12
	Đàn Nguyệt
	Loại dùng cho chuyên nghiệp có sẵn trên thị trường.
	430,5

	13
	Đàn Nhị
	Loại dùng cho chuyên nghiệp có sẵn trên thị trường.
	430,5

	14
	Sáo
	Loại dùng cho chuyên nghiệp có sẵn trên thị trường.
	430,5

	15
	Nhạc cụ địa phương (Đàn T'rưng, tỳ bà, …)
	Loại dùng cho chuyên nghiệp có sẵn trên thị trường.
	430,5

	16
	Tivi
	Kích thước: (40÷60) inch.
	375

	17
	Gương
	Loại gương di động.
	360

	18
	Giá nhạc
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm.
	1.120,5

	19
	Thiết bị điều khiển âm thanh
	Analog/Digital tối thiểu 48 kênh.  Loại chuyên dụng phổ biến trên thị trường tại thời điểm mua sắm. 
	70,5

	20
	Hộp cáp digital - Stage box (Hộp cáp tín hiệu)
	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. 
	111

	21
	Hệ thống dây line và jack
	Loại chuyên dụng phổ biến trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	70,5

	22
	Bộ phân tần - DSP 
	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. 
	55,5

	23
	Bộ xử lý tín hiệu (Equalize)
	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. 
	111

	24
	Tạo hiệu ứng, vang (Effect)
	Loại chuyên dụng phổ biến trên thị trường tại thời điểm mua sắm. 
	55,5

	25
	Loa treo (Line array)
	- Loại chuyên dụng phổ biến trên thị trường tại thời điểm mua sắm.
- Công suất: ≥ 3.200 W/đôi loa.
	196,5

	26
	Loa siêu trầm  (Loa Subwoofer)
	- Loại chuyên dụng phổ biến trên thị trường tại thời điểm mua sắm. 
- Công suất: ≥ 4.000 W/đôi loa.
	252

	27
	Loa kiểm âm (Loa Monitor) + chân loa
	- Loại chuyên dụng phổ biến trên thị trường tại thời điểm mua sắm, bao gồm cả chân. 
- Công suất: ≥ 2.000 W/đôi loa.
	222

	28
	Micro + chân micro
	Loại không dây cầm tay, chuyên dụng phổ biến trên thị trường tại thời điểm mua sắm.
	126

	29
	Micro + chân micro (trống)
	Loại không dây, chuyên dùng cho trống, phổ biến trên thị trường tại thời điểm mua sắm.
	70,5

	30
	Micro + chân micro (nhạc cụ)
	Loại có dây chuyên dụng, sử dụng cho nhạc cụ phổ biến trên thị trường tại thời điểm mua sắm.
	630

	31
	Tai nghe
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	55,5

	32
	Thiết bị điều khiển ánh sáng
	- Loại chuyên dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. 
- Công suất: ≥ 300W.
	55,5

	33
	Đèn Pad led
	- Loại chuyên dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. 
- Công suất: ≥ 150W.
	1.665

	34
	Đèn Pad 64 
	- Loại chuyên dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. 
- Công suất: ≥ 1000W.
	1.665

	35
	Đèn Moving
	- Loại dùng cho chuyên nghiệp thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. 
- Công suất: ≥ 300W.
	666

	36
	Đèn chiếu nhân vật (Folow)
	- Loại dùng cho chuyên nghiệp thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. 
- Công suất: ≥ 2000W.
	55,5

	37
	Máy tạo khói
	- Loại dùng cho chuyên nghiệp thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. 
- Công suất: ≥ 500W.
	111

	38
	Màn Led, bộ xử lý tín hiệu
	- Kích thước phù hợp trong đào tạo.
- Công suất: ≥ 5000 W.
	55,5

	39
	Đàn tứ bass
	Loại dùng cho chuyên nghiệp có sẵn trên thị trường.
	76,5

	40
	Trống và các nhạc cụ gõ dân tộc
	Loại dùng cho chuyên nghiệp có sẵn trên thị trường.
	76,5

	41
	Đầu đọc đĩa
	- Loại chuyên dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. 
- Công suất: ≥ 300W.
	15


[bookmark: _Toc55429416]III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ
	STT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	 Tiêu hao 

	1
	Giấy 
	Tờ
	Khổ A4
	50

	2
	Bút bi
	Chiếc
	Loại thông dụng trên thị trường
	12

	3
	Bút xóa 
	Chiếc
	Loại thông dụng trên thị trường
	6

	4
	Bút nhớ dòng  
	Chiếc
	Loại thông dụng trên thị trường
	3

	5
	Mực in 
	Hộp
	Phù hợp với máy in 
	0,2

	6
	Đĩa CD 
	Chiếc
	Loại thông dụng trên thị trường
	12

	7
	Bút dạ bảng
	Chiếc
	Loại thông dụng trên thị trường
	7,64

	8
	Pin 
	Đôi
	Điện áp: 1,5 V 
	50,58

	9
	Dây đàn bầu 
	Bộ
	Loại thông dụng trên thị trường
	10,66

	10
	Dây đàn Tam thập lục
	Bộ
	Loại thông dụng trên thị trường
	5,33

	11
	Dây đàn Thập lục 
	Bộ
	Loại thông dụng trên thị trường
	5,33

	12
	Dây đàn Nguyệt 
	Bộ
	Loại thông dụng trên thị trường
	10,66

	13
	Dây đàn Nhị 
	Bộ
	Loại thông dụng trên thị trường
	10,66

	14
	Dây đàn Tứ bass 
	Bộ
	Loại thông dụng trên thị trường
	1,76

	15
	Mặt bộ trống gõ dân tộc
	Bộ
	Loại thông dụng trên thị trường
	0,59

	16
	Bóng đèn Pad led 
	Bóng
	Loại thông dụng trên thị trường
	0,25

	17
	Bóng đèn Pad 64 
	Bóng
	Loại thông dụng trên thị trường
	0,25

	18
	Bóng đèn Moving 
	Bóng
	Loại thông dụng trên thị trường
	0,1

	19
	Bóng đèn chiếu nhân vật (Folow) 
	Bóng
	Loại thông dụng trên thị trường
	0,01



